
TỔNG MỤC LỤC
 TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2022

BÀI CHÍNH

Họ tên tác giả Tên bài viết
Số tạp 

chí, 
trang

VŨ HÙNG CƯỜNG
Kinh tế tuần hoàn: một số lý luận cơ bản, 
kinh nghiệm của Trung Quốc và gợi mở 
đối với Việt Nam

1, 3

TRIỆU THANH QUANG
Phát triển nông nghiệp sinh thái - Mô hình kinh 
tế tuần hoàn hướng tới phát triển nông nghiệp 
bền vững ở Việt Nam

1, 14

ĐẶNG MINH ĐỨC, 
TRẦN NAM TRUNG

Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số 
ở Liên minh Châu Âu

1, 22

HỒ SĨ QUÝ Quảng Ninh: Nhận diện các yếu tố 
hình thành cực tăng trưởng

1, 30

NGUYỄN THANH TÙNG Vài nét về tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm 
của Phạm Nguyễn Du

1, 40

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG Dịch văn học và sự kiến tạo hạng mục của văn 
học dịch trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX

1, 51

LÊ VĂN HÙNG, ĐỒNG 
BÍCH NGỌC

Phát triển khu kinh tế ven biển của Trung Quốc
và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

2, 3

NGUYỄN ĐÌNH HÒA
Kinh nghiệm trong nước về phát triển 
các khu công nghiệp theo hướng hiệu quả, 
bền vững và bài học đối với Hà Nội

2, 11

NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP Khuynh hướng hướng về đại chúng trong thơ 
Việt Nam giai đoạn 1945-1985

2, 19

NGUYỄN MẠNH HOÀNG Thơ văn Đỗ Huy Nhiệm: Tiếp nhận và đánh giá 2, 32
ĐẶNG THỊ HOA, 

BÙI THỊ HƯƠNG TRẦM
Tác động của đại dịch Covid-19 đến việc làm 
của lao động di cư ở các khu công nghiệp

2, 39

PHẠM NGỌC TÂN, 
TÔ THỊ HỒNG

Tác động của Internet và mạng xã hội đến 
việc làm của giới trẻ: Một nghiên cứu tổng quan

2, 47
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NGUYỄN THỊ THƠ Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với 
phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa

2, 53

BÙI QUANG TUẤN, 
ĐỒNG BÍCH NGỌC,

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, 
NGUYỄN VÕ KHÁNH VIỆT

Tác động của các phản ứng chính sách của 
chính phủ trong đối phó với đại dịch Covid-19 
đến thương mại quốc tế: Bằng chứng từ 
các quốc gia châu Á

3, 3

LÊ THỊ THU HẰNG, 
PHẠM SỸ AN Nền kinh tế Mỹ trong hơn ba thập niên trở lại đây 3, 11

NGUYỄN THỊ HIỀN Khuynh hướng sáng tác tiểu thuyết ở Trung Quốc
hai thập niên đầu thế kỷ XXI

3, 20

NGUYỄN HỮU SƠN Tương đồng văn học Việt - Hàn 
giai đoạn trung kỳ trung đại (thế kỷ XV - XVII)

3, 27

ĐINH KHẮC THUÂN Văn bia chữ Hán về người Hoa 
ở các địa phương miền Bắc Việt Nam

3, 37

HÀ THỊ QUỲNH HOA, 
TRẦN THỊ THANH

Quan điểm của Nga về vấn đề biển Đông 
và một số kiến nghị đối với Việt Nam

3, 44

LƯU THỊ THU THỦY Du lịch Nhật Bản thời kỳ đại dịch Covid-19 3, 53
HỒ SĨ QUÝ Văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới 4, 3

NGUYỄN HỮU MINH
Trách nhiệm xã hội của công dân - yếu tố 
quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 
ở Việt Nam

4, 15

LÊ HẢI ĐĂNG Văn hóa tộc người Pu Péo: Nhìn từ tâm thức 
về vũ trụ luận, hồn vía và nghi lễ sức khỏe

4, 23

TRƯƠNG THỊ THU TRANG Chính sách chuyển đổi số của Singapore
và một số gợi ý cho Việt Nam

4, 30

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
Biển Đông trong chiến lược hải quân của 
Trung Quốc qua góc nhìn lý thuyết sức mạnh 
biển của Alfred Thayer Mahan

4, 37

NGUYỄN THỊ THÙY 
DƯƠNG

Sự tham gia của doanh nghiệp tại Việt Nam 
trong nâng cao năng lực cho người lao động 
phục vụ Công nghiệp 4.0

4, 45

ĐÀO ĐÌNH TUẤN Nghệ thuật lãnh đạo của Hồ Chí Minh 4, 53

LÊ QUANG TRUNG, 
VŨ HÙNG CƯỜNG

Thị trường vận tải biển container thế giới 
và chiến lược phát triển đội tàu vận tải biển 
container của Việt Nam

5, 3

PHẠM HƯƠNG TRÀ, 
ĐẶNG VÂN TRANG

Hành vi ứng xử đối với tin giả về dịch Covid-19 
trên mạng xã hội: khái quát từ các nghiên cứu

5, 11
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TRẦN NGUYÊN CƯỜNG Bảo vệ quyền nhân thân tác giả tác phẩm mỹ 
thuật ứng dụng trong môi trường số ở Việt Nam

5, 19

VÕ MINH TẬP Tác động của xung đột Nga - Ukraine đến 
châu Phi

5, 28

NGUYỄN THANH TÙNG Nghiên cứu về danh dự gia đình ở Việt Nam:
Vấn đề khái niệm và các hướng tiếp cận

5, 38

TRỊNH QUỐC VIỆT
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 
kiểm tra, kỷ luật đảng trong kiểm soát quyền lực 
nhà nước ở Việt Nam hiện nay

5, 45

QUÁCH THỊ GẤM
Quá trình biên soạn từ điển thuật ngữ đối chiếu
tiếng nước ngoài - tiếng Việt và tiếng Việt - tiếng 
nước ngoài ở Việt Nam thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI

5, 52

LÊ HẢI ĐĂNG Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của 
bộ y phục nữ Pu Péo

6, 3

VŨ KIỀU OANH Kiểm toán nhà nước - thiết chế kiểm soát 
quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay

6, 10

PHẠM VĂN DƯƠNG

Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có 
uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống 
của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 
Giang: Những vấn đề đặt ra

6, 21

TRỊNH THỊ XUYẾN Dân chủ đa trị và các vấn đề của dân chủ đa trị 
trong xã hội hiện đại

6, 28

LẠI THỊ NGỌC HẠNH

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưởng”: 
từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm 
của Đảng Cộng sản Việt Nam

6, 37

NGUYỄN THỊ THANH 
DUNG

Quan điểm của John Dewey về mối quan hệ giữa 
dân chủ với giáo dục trong tác phẩm 
Dân chủ và giáo dục

6, 44

LÊ QUANG NGỌC, 
PHẠM QUANG LINH

Thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên 
ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

6, 51

TRẦN NAM TIẾN
Chính sách Nam Á của Ấn Độ dưới thời 
Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019): 
tiếp cận từ góc độ an ninh

7, 3

LÊ VĂN HÙNG, 
VŨ NGỌC QUYÊN

Đo lường phát triển kinh tế bền vững: 
kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

7, 12
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NGUYỄN THANH THỦY Hợp tác công tư trong giáo dục ở Việt Nam 
hiện nay

7, 22

BÙI THỊ HỒNG Hiện tượng tự tử ở học sinh Việt Nam hiện nay 7, 30
NGÔ THỊ HUYỀN, 

NGUYỄN THỊ HOÀNG 
OANH

Vai trò của Thiên Hậu trong đời sống tâm linh
của cộng đồng người Hoa tại tỉnh Đồng Nai

7, 37

NGUYỄN HUY ĐẠI Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc 
trong Hội liên hiệp thuộc địa

7, 44

BÙI ĐĂNG THÀNH
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn 
trường đại học của học sinh trung học phổ thông 
tại Việt Nam

7, 51

NGUYỄN THỊ THANH 
HƯƠNG

An ninh việc làm đối với người lao động 
tại các khu công nghiệp ở Việt Nam trong 
bối cảnh kiểm soát dịch Covid-19

8, 3

NGUYỄN THỊ THU HÀ, 
NGUYỄN THỊ KHÁNH 

LINH

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - 
Cộng hòa Liên bang Đức trên lĩnh vực kinh tế: 
Thực tiễn và triển vọng

8, 12

NGUYỄN THỊ LÊ, 
ĐOÀN THỊ QUÝ Nhà nước phúc lợi Hoa Kỳ: Lịch sử và phát triển 8, 21

PHẠM MINH ĐỨC Bia gia tộc và một số khía cạnh của văn hóa 
gia tộc ở Việt Nam

8, 29

VŨ THỊ MỸ HẠNH Đổi mới ngôn ngữ thơ Việt Nam sau năm 1986 8, 38
VÕ VĂN THẬT, 

PHẠM ĐÀO THỊNH, 
PHẠM PHÚC VĨNH

Truyền thống trọng nghĩa tình trong lối sống
của người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh

8, 45

NGUYỄN HUY BỈNH Vấn đề chủ thể biên soạn từ điển và bách khoa thư 8, 52
HOÀNG HỒNG HIỆP, 

ĐÀO VŨ PHƯƠNG LINH, 
LÊ MỸ KIM

Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Nam 
Trung bộ

9, 3

NGÔ THỊ MAI DIÊN Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Nhận định và 
dự báo của một số học giả nước ngoài

9, 14

LƯU THỊ THU THỦY Du lịch thông minh ở Hàn Quốc 9, 22

NGUYỄN THỊ HIỀN
Sáng tác của các thế hệ nhà văn nữ qua 
hai thập niên đầu thế kỷ XXI trong dòng chảy 
của văn học đương đại Trung Quốc

9, 28

LƯƠNG THỊ THU TRANG
Việc chăm sóc con cái học tập của các bậc 
cha mẹ ở gia đình nông thôn (nghiên cứu 
trường hợp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

9, 35



69Tổng mục lục…

BÙI THỊ MINH PHƯỢNG
Biến đổi lối sống theo phong tục, tập quán 
của người dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ 
từ Đổi mới đến nay

9, 43

NGUYỄN VĂN TOÀN, 
HÀ ĐÌNH THÀNH, 

HÀ THU THỦY

Di tích lịch sử - văn hóa tại khu vực dự kiến 
thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 
ở tỉnh Phú Yên

9, 53

TRẦN THỊ THANH, 
TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG 

HẢI

Liên minh AUKUS và chính sách chiến lược mới
của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

10, 3

NGHIÊM THỊ THỦY, 
NGUYỄN TRỌNG TÀI

Học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam
(Nghiên cứu trường hợp tại hai tỉnh Lai Châu 
và Yên Bái)

10, 11

NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT, 

BÙI THỊ HỒNG

Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần 
của trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19

10, 20

NGUYỄN THỊ HỒ ĐIỆP, 
TRẦN NGUYỄN MỸ LINH

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội 
ở Vương quốc Anh và gợi mở cho Việt Nam

10, 28

BÙI ĐỨC MẬU Tục thờ Quan Âm Nam Hải 
của cư dân ven biển Tây Nam bộ

10, 36

NGUYỄN MẠNH HOÀNG Mấy nét khái quát về tác gia văn học 
Trịnh Cương

10, 43

PHẠM QUỲNH AN Một số đặc trưng của thể loại hồi ký 10, 52

HỒ SĨ QUÝ Học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr Gelievich 
Dugin và hệ lụy địa chính trị của nó

11, 3

LÊ MAI THANH
Kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền 
của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho 
Việt Nam 

11, 16

NGUYỄN DƯƠNG ĐỖ 
QUYÊN

Hoạt động bảo trợ của doanh nghiệp tư nhân 
đối với văn hóa - nghệ thuật công tại Nhật Bản 

11, 25

PHẠM PHƯƠNG HÀ Chiến lược với Trung Quốc của chính quyền 
Tổng thống Joe Biden hiện nay

11, 33

NGUYỄN THỊ LÊ Tôn giáo trong xã hội hiện đại 11, 40
NGUYỄN GIÁO, 

LÊ THỊ THÙY LY
Tiếp cận dư luận xã hội với tư cách 
một hiện tượng văn hóa 

11, 47

LƯƠNG THỊ THU TRANG
Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường 
trong chăm sóc, giáo dục trẻ em về đạo đức, 
lối sống 

11, 53
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VŨ HÙNG CƯỜNG, 
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 

HOÀI

Cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn - giá trị cốt lõi trong 
phát triển kinh tế

12, 3

NGUYỄN NGỌC THANH Kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc 
thiểu số rất ít người ở Việt Nam

12, 16

TRỊNH THỊ LAN
Về tín ngưỡng truyền thống của người Hmông ở 
huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (nghiên cứu tại 
ba xã Xín Cái, Sủng Trà và Thượng Phùng)

12, 24

HỒ THỊ NHÂM Jante và ảnh hưởng của nó trong đời sống 
văn hóa các nước thuộc khu vực Bắc Âu

12, 33 

THẠCH THỊ RỌ MU NI Lễ vật Sla-tho trong các nghi lễ của người Khmer 
Nam bộ qua góc nhìn ký hiệu văn hóa

12, 39

BÙI ĐĂNG BÌNH Hệ thống nguyên âm tiếng Bhnong qua một số 
thổ ngữ

12, 46

DƯƠNG ĐÌNH GIÁM
Đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: 
cần những cách tiếp cận mới

12, 53

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Họ tên tác giả luận án Tên luận án
Số tạp 

chí, 
trang

BÙI VIẾT THẮNG
ODA của Trung Quốc cho các nước ASEAN 
và hàm ý cho Việt Nam 

TA. giới thiệu

1, 61

NGUYỄN THỊ THANH 
THẢO

Tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày 
Tuyên Quang 

Phạm Nguyễn giới thiệu 

2, 60

NGÔ QUỐC DUNG
Tác động của thể chế đến nghèo đa chiều ở 
Việt Nam 

QT. giới thiệu

3, 60

TRẦN VĂN HẢI
Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam
đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Phạm Nguyễn giới thiệu

4, 61

ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
trên địa bàn thành phố Hà Nội  

QT. giới thiệu

5, 60
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LÊ MẠNH HÙNG
Sinh kế của người Khơ Mú tại khu tái định cư 
ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

Phạm Nguyễn giới thiệu

6, 58

ĐỖ QUÍ HOÀNG

Pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh, phòng 
chống tội phạm công nghệ cao - Những vấn đề đặt 
ra đối với Việt Nam 

TA. giới thiệu

7, 60

LÊ THỊ THANH HUYỀN Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam 
TV. giới thiệu

8, 58

VŨ TIẾN ĐỨC
Các di tích thời đại Đá mới ở hai tỉnh Đắk Lắk 
và Đắk Nông

Phạm Nguyễn giới thiệu

9, 61

YE SHAO FEI 
(DIỆP THIẾU PHI)

Nghiên cứu phương pháp viết sử của sử gia 
Việt Nam qua bộ quốc sử thời Lê Đại Việt sử ký 
toàn thư 

Phạm Nguyễn giới thiệu

10, 58

NGUYỄN HỒNG 
HẠNH

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á vào các ngành dịch vụ 
tại Việt Nam trong bối cảnh triển khai cam kết hội 
nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

TV. giới thiệu

11, 60

ĐỖ THỊ THU HÀ
Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái 
tỉnh Sơn La

Phạm Nguyễn giới thiệu

12, 61 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Người viết tin Tên hội thảo, hội nghị, tọa đàm

Số 
tạp 
chí, 

trang

PV.
Hội thảo khoa học quốc tế “Kho tư liệu ảnh EFEO 
lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

1, 63

PV.
Diễn đàn khoa học “Đại dịch Covid-19 
và chuyển đổi số ở Việt Nam”

2, 62

PV.
Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2021: 
Văn hóa các tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh 
hiện đại hóa và hội nhập

2, 62

PV. Hội thảo khoa học “Một số vấn đề 
về ngôn ngữ học ứng dụng”

3, 62
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SH.
Hội thảo khoa học “Khoa học Địa lý nhân văn với 
việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển”

3, 63

TK.
Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đổi mới 
chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng”

4, 63

PHẠM NGUYỄN
Tọa đàm khoa học “Tác động của xung đột Nga - 
Ukrain đến cục diện thế giới và kinh tế Việt Nam: 
Một số đánh giá ban đầu”

5, 62

TK. Đối thoại VASS-ICWA lần thứ III: Tăng cường quan 
hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

6, 60

TV.
Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động và bài học 
từ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19 
của trí thức trẻ Việt Nam và Lào”

6, 61

PHẠM NGUYỄN Hội thảo khoa học “Mô hình khu công nghiệp sinh 
thái và khả năng ứng dụng tại Việt Nam”

7, 62

PHẠM NGUYỄN Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học pháp lý 
ở Việt Nam hiện nay”

8, 60

TK.
Hội thảo khoa học “Hai năm thực hiện Hiệp định 
EVFTA: Tác động kinh tế - xã hội 
và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

8, 61

TV.
Hội thảo “Nền kinh tế vì con người: Chuyển dịch 
năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững 
và phát triển vì con người ở Việt Nam”

9, 63

HOÀI PHÚC
Tọa đàm khoa học “Cải cách và cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh: kinh nghiệm quốc tế và 
hàm ý cho Việt Nam”

10, 60

PHẠM NGUYỄN Diễn đàn khoa học “Nền kinh tế Gig: Thực trạng 
và xu hướng phát triển”

10, 61

TA. Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của già hóa dân số 
đến phát triển kinh tế”

10, 61

HOÀI PHÚC Hội thảo khoa học “Cần Thơ - Động lực phát triển 
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

11, 62

PHẠM THANH HUYỀN Hội thảo khoa học “Tiêu dùng xanh trong bối cảnh 
hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

12, 63 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Trong năm 2022, Tạp chí đã giới thiệu 40 cuốn sách.


